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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số:         /BC-STTTT-VP Trà Vinh, ngày       tháng 4 năm 2020 

  
BÁO CÁO 

Công tác tháng 4/2020 và kế hoạch công tác tháng 5/2020 

 
 
 

I  CÔNG T C  U N    NHÀ N ỚC 

1. C n  t c th m m u T nh ủ   U N  t nh và b n hành v n   n ch  

 ạo    ều hành 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Kế hoạch thuê hệ thống Hội nghị truyền 

hình đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc họp trực tuyến đến cấp xã; chỉ đạo rà 

soát, tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin đã được đầu tư; ủy quyền 

quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các 

cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh thay thế Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 

13/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền người 

quản lý thuê bao đối với chứng thư số chuyên dùng cấp cho các cơ quan nhà 

nước tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kế hoạch xây dựng cập nhật khung kiến trúc 

CQĐT 2.0; điều chỉnh nhiệm vụ dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 

2020.   

- Ban hành văn bản chỉ đạo báo, đài định hướng tuyên truyền tháng 

3/2020 các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19; 

thông tin đối ngoại; phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống 

mua bán người; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 

đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại 

của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; kế hoạch 

an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và các giải pháp cấp bách phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cẩm nang cung cấp thông tin về chủ 

quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam Luật thủy sản 

năm 2017 và các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona (nCoV); đăng 50 tin, bài 

và 35 văn bản tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh. 

2   ĩnh vực   u chính 

- Ban hành văn bản gửi Bưu điện tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng 

Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố thông báo lùi (lần 2) thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi viết 
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thư quốc tế UPU lần 49; văn bản gửi Vụ Bưu chính về việc đề xuất đề tài phát 

hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2022.  

- Cung cấp đầu mối phối hợp phụ trách lĩnh vực bưu chính KT1 tại địa 

phương gửi Cục Bưu điện Trung ương. 

- Phối hợp Bưu điện tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch phối hợp triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các Sở Thông tin và Truyền thông. 

3   ĩnh vực v ễn th n  

- Triển khai đến doanh nghiệp viễn thông Thông tư 05/2020/TT-BTTTT 

ngày 05/3/2020 Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn 

thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội 

hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc. 

- Phúc đáp Công văn số 0604/2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông 

FPT-CN Trà Vinh về việc báo cáo công tác xây dựng kịch bản phòng, chống và 

ứng phó với dịch bệnh COVID-19. 

- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành thông 

tin và truyền thông năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; xây dựng 

Phương án Đảm bảo thông tin liên lạc theo cấp độ rủi ro thiên tai của ngành 

Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Xác nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2019 các xã Thanh 

Mỹ, xã Long Hòa và xã Nguyệt Hóa; nông thôn mới nâng cao năm 2019 các xã 

Tân Hòa, Tân Hùng. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai của ngành 

thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tình 

hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT về tăng cường 

chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các 

doanh nghiệp viễn thông; báo cáo số thuê bao truy nhập Internet quí 1 nam 

2020. 

- Phúc đáp Công văn số 31/PCTT ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016- 2020, góp ý mẫu kế hoạch 

phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 

năm 2020. 

4   ĩnh vực ứn  dụn  c n  n hệ th n  t n 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến cơ quan, 

đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh (triển khai nội bộ và liên thông), với 6.760 

người dùng. Đến nay trên 90% các văn bản (trừ tài liệu mật) chính thức trao đổi 

giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Hệ thống kết nối thông suốt với 

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố tham gia trên trục liên thông văn bản quốc gia; tổng văn bản đi trong 

tháng: 15.222, ký số 11.869 văn bản (tỷ lệ 77,97%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: Trong tháng, thu hồi 07 chứng thư số, cấp 

mới 17 chứng thư số, nâng tổng số 1.609 chứng thư số (460 chứng thư số tổ 
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chức; 1.149  chứng thư số cá nhân (1.124 USB, 25 SIM PKI)) phục vụ ký số văn 

bản điện tử, ký số hồ sơ giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Trong tháng cấp 06 tài khoản cho người 

dùng nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ 

công chức, viên chức là 7.027. Qua đó góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, 

sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. 

- Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (VNPT-iGate) đã 

triển khai đến các cơ quan, địa phương (cấp tỉnh 18, huyện 9, xã 106). Trong 

tháng hệ thống đã tiếp nhận 14.853 hồ sơ (14.030 trực tiếp, 823 trực tuyến, đã 

giải quyết 14.840 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Hoàn thành 

kết nối liên thông giữa phần mềm VNPT- iGate với phần mềm Quản lý hồ sơ 

địa chính ViLIS (Sở Tài nguyên và Môi trường), phần mềm ISO điện 

tử  (http://iso.travinh.gov.vn), phần mềm Lý lịch tư pháp, đang thực hiện liên 

thông với phần mềm Quản lý hộ tịch.  

- Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh phục vụ cung cấp thông tin về thủ tục 

hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số dịch 

vụ trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 1.949 (mức độ 3: 605 

dịch vụ, tỷ lệ 31,04%, mức độ 4: 539 dịch vụ, tỷ lệ 27,66%). Trong tháng tiếp 

nhận 7.940 hồ sơ mức độ 3 (7.655 trực tiếp, 285 trực tuyến (tỷ lệ 3,59%)); 1.453 

hồ sơ mức độ 4 (915 trực tiếp, 538 trực tuyến (tỷ lệ 37,03%)). Rà soát, công 

khai 1.114 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã thực 

hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến Payment 

flatform của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến 

phí, lệ phí, thuế,…, trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ 

công. 

- Cử công chức làm đầu mối phối hợp xây dựng phương án và thực hiện 

kết nối mạng diện rộng Bộ, ngành, địa phương vào mạng TSLCD theo Công văn 

số 307/CBĐTW-CSNV ngày 24/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm tập trung; Phối hợp Đề xuất thực hiện 

kết nối liên thông các DVC theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ (đăng ký 

khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, cấp phiếu lý lịch tư pháp) trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

5   ĩnh vực An toàn th n  t n 

Thực hiện rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft 

Sharepoint theo công văn số 153/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin. 

Ban hành văn bản gửi Cục An toàn thông tin xin ý kiến chuyên môn Hồ 

sơ đề xuất cấp độ Trung tâm Tích hợp dữ liệu; Báo cáo đánh giá mức độ ATTT 

mạng năm 2019 (theo Công văn 906/BTTTT-CATTTT ngày 17/3/2020 phụ lục 

01).  

6.  ĩnh vực th n  t n  tu ên tru ền 

6.1. C n  th n  t n   ện t   tr n  t n   ện t  thành ph n 

http://iso.travinh.gov.vn/
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- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đăng 82 tin bài tiếng Việt (trong đó có 50 

tin bài về phòng chống dịch Covid-19); 12 tin, bài tiếng Anh; 27 tin, bài tiếng 

Khmer; 74 văn bản (35 phòng chống dịch, 22 VB chỉ đạo điều hành, 5 lịch công 

tác lãnh đạo, 4 báo cáo thống kê, 6 VB quy phạm pháp luật, 1 lịch tiếp công dân, 

1 thông báo); 02 câu hỏi công dân; 29 bản tin audio; 08 dự thảo lấy ý kiến nhân 

dân. 

- Hoạt động của các trang tin thành phần: Hiện tại Cổng thông tin điện tử 

có 01 cổng chính với 03 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer và 40 

trang thông tin thành phần, cung cấp thông tin cơ bản theo quy định theo Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hiện tỉnh đã nâng cấp, 

phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến thông 

tin của tỉnh; đồng thời, có khả năng liên kết, cung cấp các tiện ích tương tác đối 

với người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; trong 

tháng đã đăng khoảng 612 tin, bài, văn bản các loại. 

6.2. Xuất b n, in và phát hành  

- Ban hành văn bản gửi các Sở, ngành tỉnh về việc tạm dừng 1 số hoạt 

động Ngày Sách Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2020. 

- Ký hợp đồng với Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà 

Vinh để tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 

năm 2020. 

- Cấp 15 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (10 hồ sơ trực 

tuyến; 05 hồ sơ trực tiếp); nâng tổng số giấy phép cấp đến nay 48 hồ sơ. 

6.3  Th n  t n cơ sở 

Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định; toàn tỉnh hiện có 28 

trạm truyền thanh cấp xã tự sản xuất được chương trình, thời lượng phát sóng 

chương trình tự sản xuất từ 7 đến 12 phút/ngày; Nội dung chương trình tự sản 

xuất là tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền 

sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở; phổ biến kiến thức khoa 

học, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình 

tiên tiến. 

Ban hành 03 công văn chuyển file âm thanh tuyên truyền về phòng, 

chống bệnh Covid-19 do Cục Thông tin cơ sở cung cấp để tuyên truyền trên hệ 

thống thông tin cơ sở. 

Ban hành văn bản gửi Cục Thông tin cơ sở về việc đề xuất tiêu chí thuộc 

lĩnh vực thông tin cơ sở trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. 

6.4. Thông tin  ối ngoại 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 của 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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II. CÔNG T C T NG H   

1. Hoạt  ộn  củ    nh  ạo Sở 

Tham dự các hội nghị, họp như: làm rõ một số nội dung liên quan đến 

danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Hội nghị trực tuyến 

sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tổng kết thực hiện giao 

ước thi đua Khối 8 năm 2019; Đại hội tổng kết phong trào yêu nước Hội Nhà 

báo tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020; sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 

năm 2020 và quý I năm 2020; thông qua một số nội dung chuẩn bị trình HĐND 

tỉnh; Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nghiệp vụ công tác thanh tra 

ngành Thông tin và Truyền thông quý I năm 2020;… 

2.  C n  t c t  chức cán bộ   ào tạo, bồ  d ỡng 

Hiện tại có 02 đ/c học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 01 

đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. 

3. C n  t c V n phòn   

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; 

đóng góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành 

tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thủ tục các dự án đầu tư năm 2020 do Sở Thông tin 

và Truyền thông thông làm chủ đầu tư. 

4. C n  t c thanh tra 

 - Tổ chức kiểm tra 02 cuộc đối với 16 cá nhân. Qua kiểm tra phát hiện 

02 cá nhân có vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý, đưa lên mạng 

xã hội;  ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 

11.250.000 đồng.  

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp công dân định kỳ 

vào ngày 01 tháng 04 năm 2020. Kết quả: Không có công dân đến. 

- Tiếp nhận, đơn khiếu nại: 02 đơn về xã hội.  

- Kết quả xử lý: Đã giải quyết 02/02 đơn (Ban hành 02 văn bản trả lời 

đơn).  

- Tiếp nhận đơn tố cáo: Không có. 

- Tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị: Không có 

III.  H  NG H ỚNG  NHIỆM V  TH NG 5/2020 

Ngoài việc khắc phục những khó khăn, hạn chế c ng như giải quyết 

những đề xuất, kiến nghị nêu trên; Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ 

đạo và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận 

thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, Đài 

trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 
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các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet”; nhất là tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi hô 

hấp cấp do virus Corona (nCoV) và kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai sự 

thật về dịch bệnh. 

2. Tiếp tục nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất cấp độ Trung tâm Tích 

hợp dữ liệu. Xin ý kiến các cơ quan liên quan và trình UBND tỉnh ban hành 

Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

3. Rà soát theo dõi tình hình tích hợp dịch vụ công lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp hợp, cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia năm 2020. 

4. Góp ý, xác nhận các tiêu chuẩn đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiểu 

Cần mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV. Phối hợp thực hiện Công văn 

1132/UBND-THNV ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai 

QĐ 395/QĐ-BTTTT (rà soát chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ 

thống quản lý văn bản điều hành). 

5. Tạo điều kiện cho CCVC Sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng 

dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là 

trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm 

tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác tháng 4/2020 và kế hoạch công tác tháng 

5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 
[ 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- Đại diện VP Bộ TT&TT; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục PTTH & TTĐT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BGĐ Sở;  

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- Văn phòng Sở; 

- ĐTT, P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, 

TP; 

- Lưu: VT. 

KT. GI M ĐỐC 

 HÓ GI M ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

N u ễn V n N    
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